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1  VTV1
2  VTV2
3  VTV3
4  VTV4
5  VTV6
6  VTV9
7  HTV1
8  HTV2
9  HTV3
10  HTV4
11  HTV7
12  HTV9
13
14  HTVC - Movie
15  HTVC – Music
16
17
18
19  VNN
20
21
22  THVL
23  DN1
24  DN2
25  BTV1
26  BTV2
27  BTV3
28  BTV4
29  BTV5
30  BTV9
31  O2TV
32
33  VCTV3
34  VCTV7
35

35  Fashion TV
36
37  Star World
38  Channel V
39  NHK
40  DW-TV Asia
41  DW-TV Asia+
42  Channel News Asia
43
44  Australia Network
45

Stt Tên Kênh Mô tả Đài Truyền hình
NHÓM Kênh CƠ BẢN
Nhóm Kênh Việt Nam

 Kênh thông tin tổng hợp  Đài TH Việt Nam
 Kênh Khoa học - giáo dục  Đài TH Việt Nam
 Kênh giải trí - thông tin kinh tế  Đài TH Việt Nam
 Kênh dành cho người Việt Nam ở nước ngoài  Đài TH Việt Nam
 Kênh dành cho giới trẻ  Đài TH Việt Nam
 Kênh giải trí tổng hợp  Đài TH Việt Nam
 Kênh thông tin tổng hợp  Đài TH TPHCM
 Kênh thể thao tổng hợp  Đài TH TPHCM
 Kênh thiếu nhi  Đài TH TPHCM
 Kênh dạy học & phổ biến kiến thức  Đài TH TPHCM
 Kênh giải trí tổng hợp  Đài TH TPHCM
 Kênh thông tin tổng hợp  Đài TH TPHCM

 HTVC- Thuần Việt  Kênh văn hóa giải trí Việt Nam  Truyền hình cáp TPHCM
 Kênh phim truyện  Truyền hình cáp TPHCM
 Kênh âm nhạc tổng hợp  Truyền hình cáp TPHCM

 HTVC- Phụ nữ  Kênh dành cho phụ nữ  Truyền hình cáp TPHCM
 HTVC- Gia đình  Kênh dành cho gia đình  Truyền hình cáp TPHCM 
 Du lịch & cuộc sống  Kênh thông tin du lịch  Truyền hình cáp TPHCM

 Kênh tổng hợp Vietnamnet
 Hà Nội 1  Kênh tổng hợp  Đài PT-TH Hà Nội
 Hải Phòng  Kênh tổng hợp  Đài TH Hải Phòng

 Kênh giải trí tổng hợp  Đài TH Vĩnh Long
 Kênh tổng hợp  Đài TH Đồng Nai
 Kênh tổng hợp  Đài TH Đồng Nai 
 Kênh tổng hợp  Đài TH Bình Dương
 Kênh tổng hợp  Đài TH Bình Dương
 Kênh phim truyện  Đài TH Bình Dương
 Kênh phim truyện  Đài TH Bình Dương
 Kênh phim truyện  Đài TH Bình Dương
 Kênh Du lịch - Văn hóa - Lịch sử  Đài TH Bình Dương
 Kênh sức khỏe

 InfoTV  Kênh thông tin tài chính
 Kênh thể thao tổng hợp  TH cáp Việt Nam
 Kênh phim truyện nước ngoài  TH cáp Việt Nam

 iTV  Kênh giới thiệu iTV
Nhóm Kênh nước ngoài

 Kênh Thời Trang
 Animax  Kênh hoạt hình

 Kênh tổng hợp
 Kênh âm nhạc quốc tế
 Kênh tin tức Nhật Bản
 Kênh tin tức Đức
 Kênh tiếng Đức hướng về Châu Á
 Kênh thông tin tổng hợp Châu Á

 Arirang  Kênh tin tức Hàn Quốc (tiếng Anh)
 Kênh tin tức Australia

 TV5 Monde  Kênh tin tức Pháp



46  CCTV5
47
48  TVBS
49  TVB8
50  Phoenix Info News

51  HBO
52
53  Star Movie
54  Disney Channel
55  Playhouse Disney 
56
57  CNN
58  Cartoon Network
59  Boomerang
60  ESPN 
61  Star Sport

Nhóm Kênh thử nghiệm
 Kênh thể thao tiếng Hoa

 NowTV  Kênh tin tức Hongkong
 Kênh giải trí Hongkong
 Kênh tin tức giải trí tổng hợp Hongkong
 Kênh tin tức Hongkong

NHÓM Kênh TÙY CHỌN
 Kênh phim truyện Hollywood

 Cinemax  Kênh phim truyện chọn lọc đặc sắc
 Kênh phim truyện đặc sắc
 Kênh dành cho teen
 Kênh thiếu nhi

 Bloomberg  Kênh tài chính thế giới
 Kênh thông tin tổng hợp
 Kênh hoạt hình
 Kênh hoạt hình 
 Kênh thể thao
 Kênh thể thao
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